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1. Thời gian:  

- Tuần 10: ngày 11-16/11/2024. 

- Tuần 11: ngày 18-23/11/2024. 

- Tuần 12: ngày 25-30/11/2024. 

2. Phân công 

2.1. Giáo viên chủ nhiệm: Trực tiếp tổ chức, giám sát và quản lý lớp trong quá 
trình lao động. 

2.2. Học sinh 

Phân công theo sơ đồ vị trí thực hiện. 

- Tuần 10: Các lớp khối 10 

STT Lớp 
Giáo viên  
chủ nhiệm 

Công việc 

1 10A1 PHẠM THỊ THANH DUNG 
Làm cỏ, lau: Phượng 12, 13 + BL1, BL2 

(lưu ý dọn toàn bộ cành cây khô tại góc 
BL1) 

2 10A2 VĂN THỊ PHƯƠNG HỒNG Làm cỏ, lau: Phượng 5, 6, 7, 8 + BL4 

3 10A3 LÊ THỊ HỒNG NHUNG Làm cỏ, lau: Phượng 9, 10, 11 + BL3 

4 10A4 CAO THỊ THANH HỒNG 
Làm cỏ, lau: BH1, BH2, BH3, BH4, BH5, 
Phượng 1, 2, 3, 4 

5 10A5 TRẦN MINH BÌNH Nhà đa năng – sân bóng 

6 10A6 NGUYỄN THỊ HÒA Làm cỏ, quét rác: Vườn cọ 

7 10A7 TRẦN VĂN TRUNG 
Làm cỏ quét rác khu vực nhà xe GV 1 (làm 
cỏ phía sau nhà xe giáp tường rào). 

8 10A8 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Làm cỏ, quét rác: Vườn xà cừ 1 

9 10A9 ĐỖ THỊ THANH NGA Làm cỏ, quét rác: Vườn xà cừ 2 

- Tuần 11: Các lớp khối 11 

STT Lớp 
Giáo viên  
chủ nhiệm 

Công việc 

1 11A1 PHAN KHẮC LAN DỌN BÀN GHẾ SAU LỄ KỶ NIỆM 20/11. 

2 11A2 PHẠM MINH TRÍ 
Làm cỏ, lau: BH1, BH2, BH3, BH4, BH5, 
Phượng 1, 2, 3, 4 
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STT Lớp 
Giáo viên  
chủ nhiệm 

Công việc 

3 11A3 LÊ THỊ MINH THƯƠNG 
SẮP XẾP BÀN GHẾ CHO LỄ KỶ NIỆM 
20/11. HOÀN THÀNH 16/11/2024 

4 11A4 LÊ THỊ SÂM Làm cỏ, lau: Phượng 12, 13 + BL1, BL2 

5 11A5 TRẦN THANH TRANG Làm cỏ, lau: Phượng 5, 6, 7, 8 + BL4 

6 11A6 VŨ ĐOÀN THANH THÚY Làm cỏ, lau: Phượng 9, 10, 11 + BL3 

7 11A7 NGUYỄN THỊ TƯỞNG Hội trường lớn. 

8 11A8 LÊ THỊ BÌNH Làm cỏ, quét rác: Vườn xà cừ 1 

- Tuần 12: Các lớp khối 12 

STT Lớp 
Giáo viên  
chủ nhiệm 

Công việc 

1 12A1 THÁI TUẤN TÚ Làm cỏ, quét rác: Vườn xà cừ 1 

2 12A2 NGUYỄN THỊ THU THỦY Làm cỏ, quét rác: Vườn xà cừ 2 

3 12A3 TĂNG THỊ HOÀI HIÊN Làm cỏ, lau: Phượng 12, 13 + BL1, BL2 

4 12A4 ĐÀO THỊ BÍCH THẢO Làm cỏ, lau: Phượng 5, 6, 7, 8 + BL4 

5 12A5 HUỲNH NGỌC TUẤN Làm cỏ, lau: Phượng 9, 10, 11 + BL3 

6 12A6 PHAN PHƯƠNG LAN Nhà đa năng, sân bóng 

7 12A7 PHẠM THỊ NGÁT 
Làm cỏ, quét rác: Sân bê tông, vườn hoa 1, 
khuôn viên nhà xe giáo viên 1, 2 

8 12A8 NGUYỄN THỊ QUÝ Làm cỏ, quét rác: Vườn cọ 

9 12A9 ĐẶNG THỊ MỸ TRINH 
Làm cỏ, quét rác: Vườn Ngọc lan 1, nhà 
hiệu bộ 

3. Dụng cụ: Chổi, cào, cuốc, ki hốt rác, bao để đựng rác, khăn lau, xô đựng 
nước. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giáo viên chủ nhiệm 

Trong tuần được phân công thực hiện lao động, GVCN chủ động thời gian thực 
hiện và Báo kết quả thực hiện cho cô Cao Thị Mai Uyên để nghiệm thu. 

Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo học sinh làm vệ sinh, 
làm cỏ, lượm rác, giấy vụn, bọc,.. ở khu vực được phân công đảm bảo tiến độ và chất 
lượng công việc được phân công. Hướng dẫn học sinh thực hiện an toàn lao động, đổ 
rác đúng nơi quy định. 

- Y tế học đường 
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Cô Cao Thị Mai Uyên Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các lớp theo kế 
hoạch và nghiệm thu việc thực hiện công việc của các lớp, cập nhật công khai nhận 
xét, đánh giá1. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Như trên (th); 
- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 
 
 
 
 

HỒ THANH HẢI 

 
1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TP0XbjAg2fswDIH7z5rMEWzjxqn_NF5bK29vRiT1c9Q/edit?usp=sharing 



 

 


